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Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa
Đơn vị 

tính

 Tổng số lƣợng 

định mức sau 

bổ sung

1 Bơm tiêm điện Máy 180

2 Hệ thống CT Scanner > 64 lát cắt/ vòng quay Hệ thống 3

3 Hệ thống điện tim Holter Hệ thống 8

4
Hệ thống Holter huyết áp 24 giờ (Hệ thống đo huyết áp lưu 

động)
Hệ thống 5

5 Hệ thống nội soi khí quản, phế quản Hệ thống 3

6 Hệ thống Real-Time PCR Máy 2

7 Hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm 12 cổng Hệ thống 8

8 Hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm 8 cổng Hệ thống 8

9 Máy chụp đáy mắt Máy 2

10 Máy điện tim 3 cần Máy 80

11 Máy gây mê giúp thở Máy 20

12 Máy giúp thở cao cấp Máy 120

13 Máy lọc máu liên tục Máy 7

14 Máy phá rung tim Máy 20

15 Máy siêu âm chuyên tim mạch Máy 4

16 Máy siêu âm tổng quát Máy 10

17 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số Máy 140

18 Máy X-Quang di động Máy 10

19 Kính hiển vi phẩu thuật mắt Cái 2

20 Máy soi cổ tử cung có camera Máy 3

21 Bộ dụng cụ phẫu thuật chỉnh hình Bộ 6

22 Bộ xử lý hình ảnh Bộ 3

23 Hệ thống xử lý nước RO Hệ thống 6

24 Máy đo SpO2 cầm tay Máy 120

25 Máy in laser khô Máy 5

26 Máy rửa dụng cụ ≥ 450 Lít Máy 4

27 Nguồn sáng nội soi Cái 4

28 Ống nội soi dạ dày tá tràng Ống 4

29 Ống nội soi khí phế quản Ống 3

30 Ống nội soi tổng quát Ống 4

31 Ống soi quang học Ống 8

32 Tủ an toàn sinh học cấp 2 Cái 4

33 Bộ thở oxy dòng cao qua mũi (HFNC) Máy 90

34 Đo chức năng hô hấp Máy 3

35 Hệ thống chụp nhũ ảnh KTS Hệ thống 1

36 Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể ECMO Hệ thống 2

37 Máy điều trị đau bằng sóng RF Máy 1
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38 Máy đo điện tim gắng sức Máy 3

39 Máy đo khí áp mũi Máy 2

40 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc Máy 1

41 Máy đo thị lực khúc xạ tự động Máy 1

42 Máy đo thị trường mắt Máy 2

43 Máy lắc rung Máy 4

44 Máy Laser CO2 có chức năng cắt đốt và vi điểm Máy 2

45 Máy Laser trị nám Máy 2

46 Máy Plasma lạnh Máy 1

47 Monitor có theo dõi EtCO2 Máy 2

48 Đèn mổ treo trần 1 nhánh Cái 8

49 Đèn mổ treo trần 3 nhánh Cái 10

50 Hệ thống dẫn hướng hình ảnh (Navigation system) Hệ thống 1

51 Hệ thống máy cắt hút siêu âm (Ultrasound aspiration) Hệ thống 1

52 Hệ thống nội soi ngược dòng ERCP Hệ thống 2

53
Hệ thống O-arm phục vụ cho phát triển phẫu thuật cột sống 

với ứng dụng 3D 
Hệ thống 1

54 Hệ thống phẫu thuật thần kinh bằng sóng siêu âm hội tụ Hệ thống 1

55 Máy cắt đốt Plasma trong phẫu thuật Tai mũi họng Máy 1

56 Máy điện cơ theo dõi thần kinh trong phẫu thuật Máy 1

57 Máy kích thích thần kinh Máy 1

58 Máy kích thích từ trường xuyên sọ Máy 1

59 Máy hút thai Máy 8

60 Monitor sản khoa Máy 6

61 Lồng ấp sơ sinh Hệ thống 1

62  Bộ dụng cụ phẫu thuật lấy thận Bộ 2

63 Bộ dụng cụ cắt Amidal và nạo V.A Bộ 2

64 Bộ dụng cụ phẫu thuật ghép thận Bộ 2

65 Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực Bộ 2

66 Bộ dụng cụ phẫu thuật mũi xoang Bộ 2

67 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp Bộ 2

68 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tổng quát Bộ 2

69 Bộ dụng cụ phẫu thuật rửa thận Bộ 2

70 Bộ dụng cụ phẫu thuật tai giữa Bộ 2

71 Bộ dụng cụ phẫu thuật thanh quản Bộ 2

72 Bộ dụng cụ vi phẫu Mạch máu Bộ 3

73 Bộ dụng cụ vi phẫu mắt Bộ 1

74 Bộ dụng cụ vi phẫu Tai mũi họng Bộ 2

75 Bộ khoan, cắt, nạo trong phẫu thuật tai mũi họng Bộ 1

76 Đèn tiểu phẫu Cái 50

77 Đèn chiếu laser ánh sáng xanh Cái 1
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78 Đèn rọi vàng da Cái 1

79 Bể căng mô Máy 2

80 Đèn trám răng Cái 2

81 Hệ thống máy rửa dụng cụ nội soi mềm Máy 2

82 Hệ thống Real-Time PCR bán tự động Cái 2

83 Hệ thống Real-Time PCR tự động Cái 1

84 Hệ thống xét nghiệm Elisa bán tự động Hệ thống 1

85 Hệ thống xét nghiệm Elisa tự động Hệ thống 1

86 Kính hiển vi phân cực nền đen Cái 1

87 Máy bấm râu túi máu Máy 1

88 Máy cạo vôi răng Máy 2

89 Máy cắt lạnh vi phẫu Máy 2

90 Máy cắt mỏng vi thể Máy 2

91 Máy cấy máu tự động Máy 1

92 Máy định danh vi sinh tự động Máy 1

93 Máy kháng sinh đồ vi sinh tự động Máy 1

94 Máy nén ép Máy 1

95 Máy nuôi ăn Máy 20

96 Máy rửa màng lọc Máy 2

97 Máy trao đổi nhiệt Máy 2

98 Máy trộn (vortex) Máy 10

99 Máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động Máy 1

100 Ống soi thanh quản ống 4

101 Tủ ấm vi sinh Cái 4

102 Tủ cấy sinh học Cái 4

103 Tủ cleanbench (tủ thao tác hóa chất) Cái 4

104 Tủ sấy dụng cụ Cái 3

105 Tủ ủ CO2 (dùng trong nuôi cấy vi sinh) Cái 1


